
Số

TT

Mã 

số 

đấu 

thầu
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TT04/2017/

TT-BYT

Tên hàng hóa
Tên thƣơng 
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lƣu hành sản 
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(VNĐ) 

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 I6 Không có Bo hút nhớt Bo hút nhớt

Chất liệu cao su 

hoặc nhựa PVC, 

thể tích 90ml ± 

10ml.

N6
Trung 

Quốc
Greetned

TKHQ 

101198512550
Cái 10    31.500,00 315.000,00       

2 I9 N03.02.030
Dao chích lấy 

máu

Kim chích máu 

Lancet

Chất liệu thép 

Carbon, đầu mũi 

kim được vát 

nhọn, tiệt trùng

N6
Trung 

Quốc
Greetned

170001003/ 

PCBA-HCM
Cái 3.500         200,00 700.000,00       

3 I11 N08.00.190 Đầu col vàng Đầu col vàng 

 Chất liệu: nhựa 

PP, Đầu côn được 

thiết kế ôm kín 

đầu cây 

micropipet, thành 

trong không dính 

nước. Dung tích 

tối đa 200ul 

N6
Trung 

Quốc

Jiangsu 

Huida

TKHQ 

104061818930
Cái 70.000           55,00 3.850.000,00    

Phụ lục 1.2

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG ĐỀ NGHỊ TRÚNG THẦU
Gói thầu số 1: "Mua kim tiêm và các vật tƣ y tế khác"

Thuộc Dự toán "Mua sắm vật tƣ y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

từ Quý III năm 2021 đến hết Quý II năm 2022"   

 ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU:  CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VẬT TƢ KHKT LINH ANH

( Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-BV ngày     /8/2021 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn)

Page 1



Số

TT

Mã 

số 

đấu 

thầu

Mã theo 

TT04/2017/

TT-BYT

Tên hàng hóa
Tên thƣơng 

mại
Quy cách kỹ thuật

Phân 

nhóm 

theo 

TT14/2

020/TT

-BYT

Nƣớc 

sản 

xuất

Nhà sản 

xuất

Số Giấy phép 

lƣu hành sản 

phẩm hoặc 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn vị 

tính
Số lƣợng

 Đơn giá 

trúng thầu 

đã có VAT 

(VNĐ) 

 Thành tiền 

(VNĐ) 

4 I12 N08.00.190 Đầu col xanh Đầu col xanh

 Chất liệu: nhựa 

PP, Đầu côn được 

thiết kế ôm kín 

đầu cây 

micropipet, thành 

trong không dính 

nước. Dung tích 

tối đa 1000ul 

N6
Trung 

Quốc

Jiangsu 

Huida

TKHQ 

104061818930
Cái 15.000            88,00 1.320.000,00    

5 I14 Không có
Dây đeo tay 

bệnh nhân

Vòng đeo tay 

bệnh nhân

Chất liệu nhựa y 

tế, có nút cố định; 

có phần ghi thông 

tin bệnh nhân. Các 

cỡ

N6
Trung 

Quốc
Greetned

170000957/ 

PCBA-HCM
Cái 4.000      1.680,00 6.720.000,00    

6 I15 Không có Dây garo Dây garo

Thun cotton, có 

gai dán. Kích 

thước 28 cm

N5
Trung 

Quốc
Greetned

170002676/ 

PCBA-HCM
Cái 500      1.638,00 819.000,00       

7 I35 N05.01.010 Kim khâu mổ 
Kim khâu tam 

giác số 9

Chất liệu: thép 

không gỉ. Quy 

cách: kim tam giác 

1/2, số 9x24. 

N6
Trung 

Quốc
Greetned

TKHQ 

101413333450
Cái 1.300      1.260,00 1.638.000,00    

8 I36 N05.01.010 Kim khâu mổ 
Kim khâu tam 

giác số 8

Chất liệu: thép 

không gỉ.

 Quy cách: kim 

tam giác 1/2, số 

8x20.

N6
Trung 

Quốc
Greetned

TKHQ 

101413333450
Cái 1.200      1.260,00 1.512.000,00    

9 I43 N03.02.030 Lưỡi dao mổ Lưỡi dao mổ

Chất liệu thép hợp 

kim mạ niken. Các 

số: 10, 11, 15, 20. 

Tiệt trùng

N6
Trung 

Quốc

Huaian 

Helen

TKHQ 

102814822020
Cái 10.000         798,00 7.980.000,00    
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10 I53 N04.03.030
Ống chắn lưỡi 

(Airway)
Airway nhựa

  Chất liệu 

polythene không 

độc, cứng. Số 1 

size 70mm; Số 2 

size 80mm; Số 3 

size 90mm. Tiệt 

trùng. Bì 1 cái

N6
Trung 

Quốc
Greetned

170000990/ 

PCBA-HCM
Cái 100       4.410,00 441.000,00       

11 I73 Không có Túi Oxy Túi đựng oxy

Chất liệu nylon và 

cao su y tế. Thể 

tích: 42 lít

N6
Trung 

Quốc
Greetned

170001009/ 

PCBA-HCM
Cái 10   147.000,00 1.470.000,00    

26.765.000,00  Tổng số: 11 mặt hàng. Tổng tiền:

Tổng số tiền bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bảy trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn./.
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